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Test sives for cereals
1. Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 5223 - 1983 và quy định các rây thử ngũ cốc thông dụng nhất trong thương mại, đó là:
a) Các rây thử lỗ dài có chiều rộng 1,00 và 3,55 mm dùng để tách các chất mà kích thước nhỏ nhất khác nhiều với kích thước của loại ngũ cốc đang được kiểm nghiệm
b) Các rây thử lỗ dài có chiều rộng 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 và 2,24 mm, dùng trong trường hợp đặc biệt để tách các hạt bị “nhăn” khỏi lúa mạch đen, lúa mì hạt cứng, lúa mì thường và lúa mạch;
c) Các rây thử lỗ tròn có đường kính 4,50 mm, dùng để tách các hạt ngô gẫy.
2. Tiêu chuẩn này chỉ rõ những yêu cầu cho rây thử dùng cho phòng thí nghiệm để xác định các chất lạ có trong mẫu ngũ cốc và những chất đó đi qua các rây thử có kích thước danh định của lỗ rây như dưới đây:
a) Rây thử lỗ dài

1,00 x 20,00 mm

1,70 x 20,00 mm

1,80 x 20,00 mm

1,90 x 20,00 mm

2,00 x 20,00 mm

2,24 x 20,00 mm

3,55 x 20,00 mm

b) Rây thử lỗ tròn:

Đường kính 4,50 mm.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại rây thử dùng để xác định mức độ nhiễm sâu mọt của hạt.

3. Định nghĩa
Những định nghĩa riêng biệt dưới đây áp dụng cho tiêu chuẩn này.

3.1. Rây: Thiết bị dùng để rây bao gồm một mặt rây trong một khung rây.
3.2. Rây thử: rây nhằm phân tích cỡ hạt của chất cần rây, cỡ đó phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn rây thử.
4. Các bộ phận của rây (1)
Vì các lý do thực tế, nó có khác đi trong phần qui định độ sâu của khung rây (4.2.1).
Cần sử dụng một nắp đậy và một ngăn chứa
Trong trường hợp dùng nhiều rây lỗ dài, việc rây thử được tiến hành bằng cách sử dụng một hay nhiều rây thử. Trong trường hợp dùng nhiều rây, các rây có kích thước danh định của lỗ khác nhau tập hợp thành một bộ rây đều hoặc không đều.
Tất cả các bộ phận phải được chế tạo bằng kim loại
4.1. Mặt rây:
Mặt rây phải gồm có tấm đục lỗ bằng thép không rỉ ví dụ từ loại thép sustenitic được gắn liền với khung bằng cách hàn hay bằng các phương pháp khác sao cho không thể tách rời khỏi khung.
Các lỗ trong tấm đục lỗ phải được làm trơn nhẵn. Các lỗ rây được lắp ghép với nhau bởi các ô lắp ở phía trên cùng.
4.1.1. Rây thử lỗ dài
Các đặc tính của 7 loại rây thử cho trong bảng. Các lỗ rây phải được xếp thành hàng như chỉ trong hình 1.

4.1.2. Rây thử lỗ tròn:
Trừ khi có những qui định khác trong tiêu chuẩn này các rây thử lỗ tròn theo văn bản pháp qui hiện hành và cụ thể phải có các đặc trưng dưới đây:
- Đường kính danh định của các lỗ (W): 4,50 mm;
- Dung sai của lỗ: 0,14 mm;
Khoảng cách tâm (a) các lỗ danh định 6,3 mm, tối đa 6,6 mm, tối thiểu 5,9 mm.
Các lỗ rây phải được xếp thành hình tam giác đều như hình 2.
4.2. Khung
4.2.1. Hình dạng và kích thước:
Các rây thử phải có hình tròn.
Các rây thử lỗ dài phải có đường kính trong 200 ( 0,5 mm.
Các rây thử lỗ tròn phải có đường kính trong 300 ( 0,5 mm.
Độ sâu của khung, tức là khoảng cách giữa hai mặt rây liên tiếp hay giữa mặt rây và nắp hay đáy của ngăn chứa phải là giữa 40 và 50 mm.
4.2.2. Cấu trúc của khung rây thử, nắp và ngăn chứa.
Khung của mỗi rây thử phải đảm bảo ghép nối bằng phẳng với khung khác, nắp và ngăn chứa thuộc cùng một loại
